
















STT Tên sản phẩm Xuất xứ ĐVT ĐƠN GIÁ

1

Bép cắt A101 1.1 (160 Jasic) - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 19,400              

2

Bép cắt A101 1.4 (160 Jasic) - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 19,400              

3

Bép cắt A101 1.7 (160 Jasic) - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 19,400              

4

Điện cực A101 (160 Jasic) -Black 

wolf
Trung Quốc Cái 18,900              

5 Bép cắt P80 1.1- Black wolf Trung Quốc Cái 17,900              

6 Bép cắt P80 1.3 -  Black wolf Trung Quốc Cái 17,900              

7 Bép cắt P80 1.5 - Black wolf Trung Quốc Cái 17,900              

8 Bép cắt P80 1.7 -  Black wolf Trung Quốc Cái 17,900              

9 Điện cực P80 -Black wolf Trung Quốc Cái 17,900              

10 Bép cắt AG60 - Black wolf Trung Quốc Cái 16,300              

11 Điện cực AG60 - Black wolf Trung Quốc Cái 16,300              

12

Bép cắt JG40 ngắn (Bép cắt PT31 

ngắn) - Black wolf
Trung Quốc Cái 4,600                

13

Bép cắt JG40 dài (Bép cắt PT31 

dài )  -Black wolf
Trung Quốc Cái 8,200                

14

Điện cực PT31 ngắn (Điện cực 

JG40 ngắn) - Black wolf
Trung Quốc Cái 12,800              

15

Điện cực JG40 dài (Điện cực 

PT31 dài)  Black wolf
Trung Quốc Cái 13,800              

16 Bép cắt SG51 - Black wolf Trung Quốc Cái 20,900              

17 Điện cực SG51 -Black wolf Trung Quốc Cái 20,900              

18

Đệm chia khí JG40 (PT31) - Black 

wolf
Trung Quốc Cái 2,400                

19 Đệm chia khí A141 -Black wolf Trung Quốc Cái 121,000            

20

Chụp khí JG40 (PT31)-  Black 

wolf
Trung Quốc Cái 6,000                

21 Chụp khí AG60 -  Black wolf Trung Quốc Cái 19,900              

22 Chụp khí P80 -  Black wolf Trung Quốc Cái 21,900              

23

Chụp khí P80 (mẫu mới 2021) - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 21,900              

24 Chụp khí A141 - Black wolf Trung Quốc Cái 230,000            

25

Súng cắt JG40 5m  (PT31)- Black 

wolf
Trung Quốc Cái 602,000            

26 Súng cắt AG60 5m -Black wolf Trung Quốc Cái 852,000            

27 Súng cắt P80 5m - Black wolf Trung Quốc Cái 1,285,000         
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28

Súng cắt P80 5m - Black wolf (tay 

cong) (màu xám đen - mẫu mới 

2021)

Trung Quốc Cái 1,285,000         

29

Súng cắt P80 5m cổ thẳng - Black 

wolf
Trung Quốc Cái 1,392,000         

30 Súng cắt P80 10m - Black wolf Trung Quốc Cái 2,295,000         

31

Súng cắt P80 10m - Black wolf 

(tay cong) (màu xám đen - mẫu 

mới 2021)

Trung Quốc Cái 2,142,000         

32

Súng cắt P80 10m cổ thẳng - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 2,295,000         

33 Súng cắt P150 5m - Blackwolf Trung Quốc Cái 2,652,000         

34
Súng cắt A141 12m - Black wolf Trung Quốc Cái 3,856,000         

35

Súng cắt A141 6m tay thẳng - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 2,601,000         

36

Súng cắt A141 12m thẳng - Black 

wolf
Trung Quốc Cái 3,856,000         

37

Tay súng cắt JG40 (PT31) -Black 

wolf
Trung Quốc Cái 91,000              

38 Tay súng cắt AG60 -Black wolf Trung Quốc Cái 291,000            

39

Tay súng cắt P80 cong - Black 

wolf
Trung Quốc Cái 556,000            

40

Tay súng cắt P80 cong - Black 

wolf (màu xám đen - mẫu mới 

2021)

Trung Quốc Cái 556,000            

41

Tay súng cắt P80 thẳng - Black 

wolf
Trung Quốc Cái 660,000            

42

Tay súng cắt A141 thẳng - Black 

wolf
Trung Quốc Cái 1,693,000         

43 Tay súng cắt A141 - Black wolf Trung Quốc Cái 1,576,000         

44

Súng hàn 15AK 3m dùng cho máy 

hàn - Black wolf
Trung Quốc Cái 862,000            

45

Súng hàn 15AK 3m dùng cho máy 

hàn - Black wolf (màu xám đen - 

mẫu mới 2021)

Trung Quốc Cái 862,000            

46

Súng hàn 15AK 5m  dùng cho 

máy hàn - Black wolf
Trung Quốc Cái 1,019,000         

47

Súng hàn 15AK 5m dùng cho máy 

hàn - Black wolf (màu xám đen - 

mẫu mới 2021)

Trung Quốc Cái 1,019,000         



48

Súng hàn 24KD 3m dùng cho máy 

hàn - Black wolf
Trung Quốc Cái 1,056,000         

49

Súng hàn 24KD 3m dùng cho máy 

hàn - Black wolf (màu xám đen - 

mẫu mới 2021)

Trung Quốc Cái 1,056,000         

50

Súng hàn 24KD 5m dùng cho máy 

hàn - Black wolf
Trung Quốc Cái 1,377,000         

51

Súng hàn 24KD 5m dùng cho máy 

hàn - Black wolf (màu xám đen - 

mẫu mới 2021)

Trung Quốc Cái 1,377,000         

52

Súng hàn 36KD 3m (cáp 

60mm2)dùng cho máy hàn - Black 

wolf

Trung Quốc Cái 1,566,000         

53

Súng hàn 36KD 5m (cáp 60 

mm2)dùng cho máy hàn -Black 

wolf

Trung Quốc Cái 2,387,000         

54

Súng hàn 36KD 5m (cáp 60 mm2) 

dùng cho máy hàn - Black wolf 

(màu xám đen - mẫu mới 2021)

Trung Quốc Cái 2,387,000         

55

Súng hàn B200 3m ( with UR 

conector) dùng cho máy hàn - 

Black wolf

Trung Quốc Cái 872,000            

56

Súng hàn B200 5m ( with UR 

connector)  dùng cho máy hàn- 

Black wolf

Trung Quốc Cái 1,061,000         

57

Súng hàn B350 3m ( with UR 

conector) dùng cho máy hàn- 

Black wolf

Trung Quốc Cái 1,270,000         

58

Súng hàn B350 5m ( with UR 

conector) dùng cho máy hàn - 

Black wolf

Trung Quốc Cái 1,984,000         

59

Súng hàn B500 3m ( with UR 

conector) dùng cho máy hàn - 

Black wolf

Trung Quốc Cái 1,561,000         

60

Súng hàn B500 5m ( with UR 

conector) dùng cho máy hàn - 

Black wolf

Trung Quốc Cái 2,193,000         

61

Súng hàn P200 3m dùng cho máy 

hàn  -Black wolf
Trung Quốc Cái 770,000            

62

Súng hàn P200 5m  dùng cho máy 

hàn -Black wolf
Trung Quốc Cái 1,158,000         



63

Súng hàn P350 3m  dùng cho máy 

hàn- Black wolf
Trung Quốc Cái 1,311,000         

64

Súng hàn P350 5m dùng cho máy 

hàn- Black wolf
Trung Quốc Cái 1,856,000         

65

Súng hàn P500 3m( cáp 60mm2) 

dùng cho máy hàn - Black wolf
Trung Quốc Cái 1,734,000         

66

Súng hàn P500 5m (cáp 60mm2)  

dùng cho máy hàn - Black wolf
Trung Quốc Cái 2,468,000         

67

Súng hàn P500 3m (cáp 50 

mm2)dùng cho máy hàn -Black 

wolf

Trung Quốc Cái 1,530,000         

68

Súng hàn P500 5m (cáp 50 

mm2)dùng cho máy hàn -Black 

wolf

Trung Quốc Cái 2,094,000         

69

Súng hàn OTC P350 5m dùng cho 

máy hàn - Black wolf
Trung Quốc Cái 1,714,000         

70

Súng hàn OTC P500 3m  dùng cho 

máy hàn - Black wolf
Trung Quốc Cái 1,556,000         

71

Súng hàn OTC 500 5m dùng cho 

máy hàn - Black wolf
Trung Quốc Cái 2,754,000         

72 Chia khí 24KD  - Black wolf Trung Quốc Cái 5,900                

73 Chia khí 36KD - Black wolf Trung Quốc Cái 5,900                

74 Chia khí 350 - Black wolf Trung Quốc Cái 4,900                

75 Chia khí 500 - Black wolf Trung Quốc Cái 4,900                

76 Chụp khí 15AK -  Black wolf Trung Quốc Cái 20,900              

77 Chụp khí 25AK - Black wolf Trung Quốc Cái 30,100              

78 Chụp khí 24KD - Black wolf Trung Quốc Cái 33,700              

79 Chụp khí 36KD - Black wolf Trung Quốc Cái 65,300              

80 Chụp khí P200 - Black wolf Trung Quốc Cái 33,700              

81 Chụp khí P350 - Black wolf Trung Quốc Cái 50,000              

82 Chụp khí P500 - Black wolf Trung Quốc Cái 75,500              

83

Chụp khí đầu côn P500 - 

Blackwolf
Trung Quốc Cái 60,200              

84

Chụp khí P350 kiểu đầu côn - 

Blackwolf
Trung Quốc Cái 40,300              

85

Dẫn hướng dây hàn súng hàn CO2 

180A loại 3.5m chuẩn Binzel  - 

Black wolf

Trung Quốc Cái 41,500              



86

Dẫn hướng dây hàn súng hàn CO2 

180A loại 5.5m chuẩn Binzel - 

Black wolf

Trung Quốc Cái 69,000              

87

Dẫn hướng dây hàn súng hàn CO2 

350A loại 3.5m chuẩn Binzel - 

Black wolf

Trung Quốc Cái 46,500              

88

Dẫn hướng dây hàn súng hàn CO2 

350A loại 5.5m chuẩn Binzel  - 

Black wolf

Trung Quốc Cái 72,900              

89

Dẫn hướng dây hàn súng hàn CO2 

500A loại 3.5m chuẩn 

Binzel(36KD) - Black wolf

Trung Quốc Cái 36,500              

90

Dẫn hướng dây hàn súng hàn CO2 

500A loại 5.5m chuẩn 

Binzel(36KD) - Black wolf

Trung Quốc Cái 75,000              

91

Dẫn hướng dây hàn súng hàn CO2 

P350A loại 3.5m - Black wolf
Trung Quốc Cái 48,000              

92

Dẫn hướng dây hàn súng hàn CO2 

P350A loại 5.5m - Black wolf
Trung Quốc Cái 75,000              

93

Dẫn hướng dây hàn súng hàn CO2 

P500 loại 3.5m - Black wolf
Trung Quốc Cái 50,000              

94

Dẫn hướng dây hàn súng hàn CO2 

P500 loại 5.5m- Black wolf
Trung Quốc Cái 78,000              

95

Dẫn hướng dây hàn súng hàn CO2 

P180 loại 3.5m - Black wolf
Trung Quốc Cái 42,000              

96

Dẫn hướng dây hàn súng hàn CO2 

P180 loại 5.5m- Black wolf
Trung Quốc Cái 63,000              

97

Dẫn hướng dây hàn súng hàn OTC 

350 5m- Black wolf
Trung Quốc Cái 61,500              

98

Dẫn hướng dây hàn súng hàn OTC 

350 5.5m- Black wolf
Trung Quốc Cái 61,500              

99

Dẫn hướng dây hàn súng hàn  

OTC 500 5m - Black wolf
Trung Quốc Cái 65,000              

100

Cổ kìm 15AK cong (gắn liền nối 

bép) - Black wolf
Trung Quốc Cái 64,300              



101

Cổ kìm 15AK cong (gắn liền nối 

bép) (mẫu mới 2021) - Black wolf
Trung Quốc Cái 64,300              

102 Cổ kìm 24KD  - Black wolf Trung Quốc Cái 196,000            

103

Cổ kìm 24KD cong (mẫu mới 

2021) - Black wolf
Trung Quốc Cái 196,000            

104
Cổ kìm 24KD thẳng - Black wolf Trung Quốc Cái 196,000            

105 Cổ kìm 36KD - Black wolf Trung Quốc Cái 206,000            

106

Cổ kìm 36KD cong (mẫu mới 

2021) - Black wolf
Trung Quốc Cái 206,000            

107 Cổ kìm P200- Black wolf Trung Quốc Cái 53,000              

108 Cổ kìm P350 - Black wolf Trung Quốc Cái 97,000              

109 Cổ kìm P350 thẳng - Blackwolf Trung Quốc Cái 95,000              

110

Cổ kìm P350 thẳng có nối bép - 

Blackwolf
Trung Quốc Cái 99,000              

111 Cổ kìm P500 - Black wolf Trung Quốc Cái 122,000            

112
Cổ kìm P500 thẳng - Black wolf Trung Quốc Cái 95,000              

113

Cổ kìm P500 thẳng có nối bép  - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 145,000            

114

Cổ kìm OTC350 - Black wolf (có 

nối bép)
Trung Quốc Cái 95,000              

115 Cổ kìm OTC 500  - Black wolf Trung Quốc Cái 115,000            

116

Nối bép 15AK dùng cho máy hàn - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 12,800              

117

Nối bép 25AK dùng cho máy hàn - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 10,200              

118

Nối bép 24KD dùng cho máy hàn  - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 7,100                

119

Nối bép 36KD M6x32 dùng cho 

máy hàn- Black wolf
Trung Quốc Cái 8,200                

120

Nối bép 36KD M8x32 dùng cho 

máy hàn  - Black wolf
Trung Quốc Cái 8,500                

121

Nối bép P200 dùng cho máy hàn  - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 23,000              

122

Nối bép P350 Female (ren trong) 

dùng cho máy hàn   - Black wolf
Trung Quốc Cái 28,100              

123

Nối bép P350 Male (ren ngoài) 

dùng cho máy hàn  - Black wolf
Trung Quốc Cái 28,100              



124

Nối bép P500 Female(ren trong) 

dùng cho máy hàn   - Black wolf
Trung Quốc Cái 36,700              

125

Nối bép P500 Male (ren ngoài) 

dùng cho máy hàn   - Black wolf
Trung Quốc Cái 39,300              

126

Nối bép OTC 350 Female (ren 

trong) dùng cho máy hàn - Black 

wolf

Trung Quốc Cái 35,200              

127

Nối bép OTC 500 (ren trong) dùng 

cho máy hàn  - Black wolf
Trung Quốc Cái 38,800              

128

Cách điện 350A yellow - Black 

wolf
Trung Quốc Cái 27,000              

129

Cách điện 500A yellow - Black 

wolf
Trung Quốc Cái 31,100              

130

Cách điện 350A black - Black 

wolf
Trung Quốc Cái 31,100              

131 Cách điện A141 - Blackwolf Trung Quốc Cái 335,000            

132

Bép hàn CO2  M6x25x0.8 E-Cu - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 5,400                

133

Bép hàn CO2 M6x25x0.9 E-Cu - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 5,400                

134

Bép hàn CO2 M6x25x1.0 E-Cu - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 5,400                

135

Bép hàn CO2 M6x25x1.2 E-Cu - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 5,400                

136

Bép hàn CO2 M6x25x0.8 CuCrZr - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 10,100              

137

Bép hàn CO2 M6x25x0.9 CuCrZr - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 10,100              

138

Bép hàn CO2 M6x25x1.2 CuCrZr - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 10,100              

139

Bép hàn CO2 M6x28x0.8 E-Cu - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 7,700                

140

Bép hàn CO2 M6x28x0.9 E-Cu - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 7,700                

141

Bép hàn CO2 M6x28x1.0 E-Cu - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 7,700                

142

Bép hàn CO2 M6x28x1.2 E-Cu - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 7,700                

143

Bép hàn CO2 M6x28x1.6 E-Cu - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 7,700                



144

Bép hàn CO2 M6x45x0.8 E-Cu - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 12,200              

145

Bép hàn CO2 M6x45x0.9 E-Cu - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 12,200              

146

Bép hàn CO2 M6x45x1.0 E-Cu - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 12,200              

147

Bép hàn CO2 M6x45x1.2 E-Cu - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 12,200              

148

Bép hàn CO2 M6x45x1.6 E-Cu - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 12,200              

149

Bép hàn CO2 M6x45x 1.2 CuCrZr 

- Black wolf
Trung Quốc Cái 18,700              

150

Bép hàn CO2 M6x45x0.8 CuCrZr - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 18,700              

151

Bép hàn CO2 M6x45x0.9 CuCrZr - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 18,700              

152

Bép hàn CO2 M6x45x1.0 CuCrZr - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 18,700              

153

Bép hàn CO2 M6x45x 1.6 CuCrZr 

- Black wolf
Trung Quốc Cái 18,700              

154

Bép hàn CO2 M8x30x1.0  - Black 

wolf
Trung Quốc Cái 12,800              

155

Bép hàn CO2 M8x30x1.2 E-Cu - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 12,800              

156

Bép hàn CO2 M8x30x1.6 E-Cu - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 12,800              

157

Bép hàn CO2 M8x30x1.2 CuCrZr - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 16,500              

158

Bép hàn CO2 M8x30x1.6 CuCrZr - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 16,500              

159

Súng Tig WP26 4m mát khí zắc 

35x50( theo máy  TIG 

200PAC/DC)-Black wolf

Trung Quốc Cái 1,051,000         

160

Súng hàn Tig WP18- 4m mát nước 

zắc 35x50 (theo máy TIG 315 P 

AC/DC), Black wolf

Trung Quốc Cái 954,000            

161

Súng hàn Tig WP18 - 4m mát 

nước zắc 35x50 (theo máy TIG 

315 P AC/DC) (mẫu mới 2021) - 

Black wolf

Trung Quốc Cái 954,000            

162
Súng Tig QQ150 5m - Black wolf Trung Quốc Cái 592,000            



163
Tay súng Tig WP18F - Black wolf Trung Quốc Cái 158,000            

164

Tay súng Tig WP18F - Black wolf 

(màu xám đen - mẫu mới 2021)
Trung Quốc Cái 158,000            

165

Súng tig WP18 4m giắc 16x1.5 - 

Blackwolf
Trung Quốc Cái 893,000            

166 Tay súng tig WP18 Trung Quốc Cái 159,000            

167

Kẹp kim 1.6 ngắn E-Cu (QQ150) -

Black wolf
Trung Quốc Cái 6,300                

168

Kẹp kim 1.6 dài E-Cu 

(WP26,18,17...) -Black wolf
Trung Quốc Cái 6,600                

169
Kẹp kim WP 2.0 dài - Blackwolf Trung Quốc Cái 7,100                

170

Kẹp kim 2.4 dài E-Cu 

(WP26,18,17...) -Black wolf
Trung Quốc Cái 7,100                

171

Kẹp kim 3.2 dài E-Cu 

(WP26,18,17...) -Black wolf
Trung Quốc Cái 7,100                

172

Kẹp kim 2.0 ngắn E-Cu (QQ150) -

Black wolf
Trung Quốc Cái 6,100                

173

Kẹp kim 2.4 ngắn E-Cu (QQ150) -

Black wolf
Trung Quốc Cái 7,100                

174 Kẹp kim WP12 3.2- black wolf Trung Quốc Cái 25,500              

175

Thân kẹp kim 150 (QQ150) - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 13,900              

176

Thân kẹp kim 1.6 (WP17-18-26) - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 13,900              

177

Thân kẹp kim 2.4 (WP17-18-26) - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 13,900              

178

Thân kẹp kim 3.2 (WP17-18-26) - 

Black wolf
Trung Quốc Cái 13,900              

179

Công tắc súng chuẩn Binzel, dùng 

cho tay cầm súng BW01 - 

Blackwolf

Trung Quốc Cái 16,800              

180 Vỏ tay súng P200 – Blackwolf Trung Quốc Cái 26,000              

181
Công tắc súng P200 – Blackwolf Trung Quốc Cái 15,300              

182 Cò súng P200 – Blackwolf Trung Quốc Cái 20,400              

183 Công tắc súng P80- Black wolf Trung Quốc Cái 31,100              

184

Công tắc súng P80 - Black wolf 

(mẫu mới 2021)
Trung Quốc Cái 31,100              

185 Sứ tig WP12 số 8 Trung Quốc Cái 13,800              



186

Máy khoan vặn vít dùng pin Li-ion 

12V WU128.6 - Worx Green
Trung Quốc Bộ 1,980,000

187

Máy vặn vít động lực dùng pin Li-

ion 12V WU280.3 - Worx Green
Trung Quốc Bộ 2,120,000

188

Máy khoan vặn xít dùng pin Li-ion 

12V WU130 - Worx Green
Trung Quốc Bộ 2,420,000

189

Máy khoan động lực dùng pin Li-

ion 12V WU131 - Worx Green
Trung Quốc Bộ 2,620,000

190

Máy vặn vít động lực dùng pin Li-

ion 12V WU132 - Worx Green
Trung Quốc Bộ 2,840,000

191

Máy khoan vặn vít dùng pin Li-ion 

20V WU172 - Worx Green
Trung Quốc Bộ 2,910,000

192

Máy khoan động lực dùng pin Li-

ion 20V WU179 - Worx Green
Trung Quốc Bộ 3,440,000

193

Máy khoan vặn vít dùng pin Li-ion 

20V WU185.1 - Worx Green
Trung Quốc Bộ 5,300,000

194

Máy khoan động lực dùng pin Li-

ion 20V WU189.2 - Worx Green
Trung Quốc Bộ 5,600,000

195

Máy vặn vít động lực dùng pin Li-

ion 20V WU294.1 - Worx Green
Trung Quốc Bộ 5,530,000

196

Máy siết bu lông dùng pin Li-ion 

20V WU279 - Worx Green
Trung Quốc Bộ 4,880,000

197

Máy khoan búa dùng pin Li-ion 

20V WU380 - Worx Green
Trung Quốc Bộ 5,050,000

198

Máy khoan búa dùng pin Li-ion 

20V WU380S.2 - Worx Green
Trung Quốc Bộ 5,720,000

199

Máy khoan búa dùng pin Li-ion 

20V 24mm WU388 - Worx Green
Trung Quốc Bộ 5,670,000

200

Máy mài góc dùng pin Li-ion 20V 

100mm WU808.9 - Worx Green
Trung Quốc Cái 2,720,000

201

Máy cắt đa năng dùng pin Li-ion 

20V WU690.1 - Worx Green
Trung Quốc Cái 4,910,000



202

Máy cắt đa năng dùng pin Li-ion 

20V WU690.9 - Worx Green
Trung Quốc Cái 2,990,000

203

Máy thổi khí dùng pin Li-ion 20V 

WU230.9 - Worx Green
Trung Quốc Cái 1,060,000

204

Bộ súng xịt rửa dùng pin Li-ion 

20V WU629 - Worx Green
Trung Quốc Bộ 3,795,000

205

Pin Li-ion 12V 2.0Ah WA3506 

(50038438) - Worx Green
Trung Quốc Cái 520,000

206

Pin Li-ion 20V 2.0Ah WA3593 

(50038434) - Worx Green
Trung Quốc Cái 980,000

207

Pin Li-ion 20V 4.0Ah WA3595 

(50038435) - Worx Green
Trung Quốc Cái 1,816,000

208

Bộ sạc 1.5A cho pin 12V WA3753 

(50033557) - Worx Green
Trung Quốc Bộ 430,000

209

Bộ sạc 2A cho pin 20V WA3924 

(50038440) - Worx Green
Trung Quốc Bộ 450,000

210

Bộ sạc 6Ah cho pin 20V WA3922 - 

Worx Green
Trung Quốc Cái 940,000

211

Máy mài góc 720W 100mm 

WU800S (công tắc cạnh) - Worx 

Green

Trung Quốc Cái 890,000

212

Máy mài góc 750W 100mm 

WU800X (công tắc đuôi) - Worx 

Green

Trung Quốc Cái 890,000

213

Máy mài góc 750W 100mm 

WU800X.1 (công tắc đuôi) - Worx 

Green

Trung Quốc Cái 890,000

214

Máy mài góc 750W 100mm 

WU810 (công tắc đuôi) - Worx 

Green

Trung Quốc Cái 1,060,000

215

Máy mài góc 750W 100mm 

WU810.1 (công tắc đuôi) - Worx 

Green

Trung Quốc Cái 1,060,000

216

Máy mài góc 750W 100mm 

WU811 (công tắc cạnh) - Worx 

Green

Trung Quốc Cái 1,060,000

217

Máy mài góc 900W 100mm 

WU900 (công tắc đuôi) - Worx 

Green

Trung Quốc Cái 1,240,000



218

Máy mài góc 900W 100mm 

WU900S (công tắc cạnh) - Worx 

Green

Trung Quốc Cái 1,260,000

219

Máy mài góc 1100W 100mm 

WU816 - Worx Green
Trung Quốc Cái 1,410,000

220

Máy mài góc 900W 125mm 

WU926 - Worx Green
Trung Quốc Cái 1,240,000

221

Máy mài góc 1400W 125mm 

WU728 - Worx Green
Trung Quốc Cái 1,990,000

222

Máy mài góc 1400W 150mm 

WU729 - Worx Green
Trung Quốc Cái 2,050,000

223

Máy mài góc 2200W 180mm 

WU738 - Worx Green
Trung Quốc Cái 2,650,000

224

Máy mài góc 2200W 230mm 

WU746 - Worx Green
Trung Quốc Cái 2,750,000

225

Máy mài thẳng 450W WU774 - 

Worx Green
Trung Quốc Cái 1,250,000

226

Máy mài thẳng 550W WU716 - 

Worx Green
Trung Quốc Cái 1,380,000

227

Máy khoan 380W 10mm 

WU118.1 (đầu vặn nhanh) - Worx 

Green

Trung Quốc Cái 770,000

228

Máy khoan 380W 10mm WU118 

(đầu măng ranh) - Worx Green
Trung Quốc Cái 730,000

229

Máy khoan 450W 10mm WU122 - 

Worx Green
Trung Quốc Cái 920,000

230

Máy khoan 650W 13mm WU107 - 

Worx Green
Trung Quốc Cái 1,390,000

231

Máy khoan búa 800W 26mm 

WU340S - Worx Green
Trung Quốc Cái 2,500,000

232

Máy khoan búa 1010W 26mm 

WU326P - Worx Green
Trung Quốc Cái 2,620,000

233

Máy đục bê tông 1100W WU358 - 

Worx Green
Trung Quốc Cái 2,950,000

234

Máy chà nhám rung 240W 

WU646 - Worx Green
Trung Quốc Cái 950,000

235

Máy chà nhám rung 260W 

WU639 - Worx Green
Trung Quốc Cái 990,000

236

Máy chà nhám rung 320W 

WU649 - Worx Green
Trung Quốc Cái 1,250,000



237

Máy chà nhám rung 410W 

WU659 - Worx Green
Trung Quốc Cái 2,260,000

238

Máy phay/soi 650W WU619 - 

Worx Green
Trung Quốc Cái 1,400,000

239

Máy cắt gạch 1600W 110mm 

WU073 - Worx Green
Trung Quốc Cái 1,440,000

240

Máy cắt sắt 2400W 355mm 

WU763 - Worx Green
Trung Quốc Cái 3,290,000

241

Máy vặn vít dùng pin 4V WX252 - 

Worx Orange
Trung Quốc Bộ              780,000 

242

Máy vặn vít dùng pin 4V WX255 - 

Worx Orange
Trung Quốc Bộ              860,000 

243

Máy khoan vặn vít dùng pin Li-ion 

12V WX104 - Worx Orange
Trung Quốc Bộ              850,000 

244

Máy khoan vặn vít dùng pin Li-ion 

12V WX104.2 (SET) - Worx 

Orange

Trung Quốc Bộ              990,000 

245

Máy khoan động lực dùng pin Li-

ion 12V WX129.5 - Worx Orange
Trung Quốc Bộ           2,150,000 

246

Máy khoan vặn vít dùng pin Li-ion 

20V WX101.3 - Worx Orange
Trung Quốc Bộ           1,820,000 

247

Máy khoan vặn vít dùng pin Li-ion 

20V WX176 - Worx Orange
Trung Quốc Bộ           2,980,000 

248

Máy khoan động lực dùng pin Li-

ion 20V WX372.1 - Worx Orange
Trung Quốc Bộ           2,770,000 

249

Máy khoan búa dùng pin Li-ion 

20V 26mm WX392.1 - Worx 

Orange

Trung Quốc Bộ           4,120,000 

250

Máy mài góc dùng pin Li-ion 20V 

100mm WX802 - Worx Orange
Trung Quốc Bộ           2,730,000 

251

Máy cưa đĩa dùng pin Li-ion 20V 

WX527 - Worx Orange
Trung Quốc Bộ           2,560,000 

252

Máy cưa đĩa dùng pin Li-ion 20V 

WX529 - Worx Orange
Trung Quốc Bộ           2,510,000 

253

Máy cưa lọng dùng pin Li-ion 20V 

WX543 - Worx Orange
Trung Quốc Bộ           2,050,000 



254

Máy cưa lọng đa năng dùng pin Li-

ion 20V WX550 - Worx Orange
Trung Quốc Bộ           3,250,000 

255

Bộ súng xịt rửa dùng pin Li-ion 

20V WG625E.3 - Worx Orange
Trung Quốc Bộ           2,880,000 

256

Pin Li-ion 20V 2.0Ah WA3551 

(50038416) - Worx Orange
Trung Quốc Cái              925,000 

257

Pin Li-ion 20V 2.0Ah WA3551.1 

(50026321) - Worx Orange
Trung Quốc Cái              925,000 

258

Pin Li-ion 20V 4.0Ah WA3553 

(50028269) - Worx Orange
Trung Quốc Cái           1,780,000 

259

Củ sạc 4V 0.5A S06AM2-001-C9 

(50027157) - Worx Orange
Trung Quốc Cái              110,000 

260

Bộ sạc 2A cho pin 20V WA3860 

(50027380) - Worx Orange
Trung Quốc Bộ              450,000 

261

Bộ sạc 2A cho pin 20V WA3880 

(50038417) - Worx Orange
Trung Quốc Bộ              450,000 

262

Máy khoan động lực 600W 13mm 

WX317 (đầu vặn nhanh) - Worx 

Orange

Trung Quốc Cái              810,000 

263

Máy khoan động lực 600W 13mm 

WX317.3 (đầu măng ranh - SET) - 

Worx Orange

Trung Quốc Bộ           1,440,000 

264

Máy cưa đĩa 1600W 190mm 

WX445 - Worx Orange
Trung Quốc Cái           2,300,000 

265

Máy cưa lọng 550W WX477 - 

Worx Orange
Trung Quốc Cái              945,000 

266

Máy cưa lọng 750W WX479 - 

Worx Orange
Trung Quốc Cái           1,400,000 

267

Máy bào 750W WX615 - Worx 

Orange
Trung Quốc Cái           1,660,000 

268

Máy chà nhám rung 250W 1/3" 

WX641 - Worx Orange
Trung Quốc Cái              990,000 

269

Máy chà nhám băng 950W 

WX661.1 - Worx Orange
Trung Quốc Cái           1,700,000 

270

Bàn thao tác đa chức năng WX051 

- Worx Orange
Trung Quốc Bộ           2,340,000 

271

Máy khoan vặn vít dùng pin Li-ion 

12V 10mm KU200 - Kress
Trung Quốc Bộ           1,250,000 



272

Máy khoan vặn vít dùng pin Li-ion 

12V 10mm KU202.1 - Kress
Trung Quốc Bộ           1,750,000 

273

Máy khoan vặn vít dùng pin Li-ion 

20V 10mm KU210 - Kress
Trung Quốc Bộ 2,500,000         

274

Máy siết bu lông dùng pin Li-ion 

20V 1/2" KU270 - Kress
Trung Quốc Bộ 3,500,000         

275

Máy mài góc dùng pin Li-ion 20V 

100mm KU800 - Kress
Trung Quốc Bộ 4,000,000         

276

Pin Li-ion 20V 2.0Ah KPB2021 - 

Kress
Trung Quốc Cái 648,000            

277

Pin Li-ion 20V 4.0Ah KPB2004 

(59001855) - Kress
Trung Quốc Cái 1,110,000         

278

Bộ sạc 2A cho pin 20V KCH2006 

(59001835) - Kress
Trung Quốc Bộ 360,000            

279

Máy mài góc 710W 100mm 

KU699 (công tắc cạnh) - Kress
Trung Quốc Cái              690,000 

280

Máy mài góc 710W 100mm 

KU699B (công tắc đuôi) - Kress
Trung Quốc Cái              690,000 

281

Máy mài góc 1400W 125mm 

KU721 - Kress
Trung Quốc Cái           1,320,000 

282

Máy mài góc 1400W 150mm 

KU720 - Kress
Trung Quốc Cái           1,370,000 

283

Máy mài thẳng 450W KU770B - 

Kress
Trung Quốc Cái              950,000 

284

Máy khoan 500W 10mm KU110K 

(đầu vặn nhanh) - Kress
Trung Quốc Cái              690,000 

285

Máy khoan 650W 13mm KU120 - 

Kress
Trung Quốc Cái 740,000            

286

Máy khoan động lực 650W 13mm 

KU310 - Kress
Trung Quốc Cái 790,000            

287

Máy khoan búa 3 chức năng 800W 

26mm KU320 - Kress
Trung Quốc Cái           1,860,000 

288

Máy khoan búa 2 chức năng 

1100W 26mm KU332 - Kress
Trung Quốc Cái           1,850,000 

289

Máy đục bê tông 1200W KU340 - 

Kress
Trung Quốc Cái           2,480,000 

290

Máy cưa đĩa 1400W 185mm 

KU420 - Kress
Trung Quốc Cái 1,480,000         



291

Máy cắt gạch 1400W 110mm 

KU076 - Kress
Trung Quốc Cái 1,030,000         

292

Máy cắt sắt 2200W 355mm 

KU760 - Kress
Trung Quốc Cái           2,750,000 

293

Máy hàn que dùng điện ARES 120

(kèm hộp nhựa)
Trung Quốc Cái

2,340,000         

294 Máy hàn ARES 150 Jasic(TP1) Trung Quốc Cái 3,130,000         

295

Máy hàn que dùng điện ZX7-200E

(TP2)
Trung Quốc Cái

2,400,000         

296

Máy hàn que ZX7-250E Jasic

(TP1)
Trung Quốc Cái

3,500,000         

297

Máy hàn que dùng điện ZX7-200

PRO (TP2)
Trung Quốc Cái

3,180,000         

298

Máy hàn ARC 200 Jasic xách tay

R04 (TP1)
Trung Quốc Cái

4,230,000         

299 Máy hàn ARES 200 Jasic (TP1) Trung Quốc Cái 4,420,000         

300

Máy hàn que dùng điện ARC

250D (TP1)
Trung Quốc Cái

7,350,000         

301

Máy hàn ARC 250i - 220V Jasic

(TP2)
Trung Quốc Cái

6,060,000         

302

Máy hàn que dùng điện ZX7-300E

Jasic
Trung Quốc Cái

5,830,000         

303 Máy hàn que ARES 400 Jasic Trung Quốc Cái 8,860,000         

304 Máy hàn ARC 400 Jasic J45 Trung Quốc Cái 12,780,000       

305 Máy hàn ARES 500 Jasic Trung Quốc Cái 17,290,000       

306 Máy hàn ARC 630 Jasic J21 Trung Quốc Cái 32,210,000       

307

Máy hàn Tig 200S W221 Jasic 

(TP1)- Jasic

Máy hàn Tig 200S W221 Jasic 

(TP2)- Jasic

Trung Quốc Cái

5,230,000         

308

Máy hàn Tig 200 W223 Jasic 

(TP1)- Jasic

Máy hàn Tig 200 W223 Jasic 

(TP2)- Jasic

Trung Quốc Cái

6,010,000         

309

Máy hàn Tig 250A W227 Jasic 

(TP1)- Jasic

Máy hàn Tig 250A W227 Jasic 

(TP2)- Jasic

Trung Quốc Cái

7,370,000         



310

Máy hàn Tig 200P W224 (TP1)- 

Jasic

Máy hàn Tig 200P W224 (TP2)- 

Jasic

Trung Quốc Cái

8,300,000         

311

Máy hàn TIG 300 W229 (TP1)

Máy hàn TIG 300 W229 (TP2)
Trung Quốc Cái

11,310,000       

312

 Máy hàn tig nguội TIG 250S 

W228 (TP1)

Máy hàn tig nguội TIG 250S 

W228 (TP2)

Trung Quốc Cái

7,410,000         

313

Máy hàn Tig dùng điện Tig 400

J98 (TP1)
Trung Quốc Cái

22,030,000       

314

Máy hàn TIG 200PACDC E20101 

(TP1)- Jasic

Máy hàn TIG 200PACDC E20101 

(TP2)- Jasic

Trung Quốc Cái

14,860,000       

315

Máy hàn tig dùng điện Tig

315PACDC R63 ( TP1)
Trung Quốc Cái

20,500,000       

316

Máy hàn tig dùng điện

TIG315PACDC E303 (TP1)- Jasic

Máy hàn tig dùng điện

TIG315PACDC E303 (TP2)- Jasic

Trung Quốc Cái

22,980,000       

317

Máy hàn tig hồ quang dùng điện

TIG500PAC/DC (E312) - Jasic
Trung Quốc Cái

69,720,000       

318

Máy hàn mig 200 Jasic đầu liền

J03 (TP1)
Trung Quốc Cái

11,770,000       

319

Máy hàn Mig NB-200E Jasic 

(TP1)

Máy hàn Mig NB-200E Jasic 

(TP2)

Trung Quốc Cái

8,600,000         

320

Máy hàn mig NB250E đầu liền

Jasic
Trung Quốc Cái

11,570,000       

321

Máy hàn mig NB270D J346 đầu

liền Jasic
Trung Quốc Cái

15,520,000       

322

Máy hàn mig NB270DF J443 đầu

rời Jasic (đầu cấp dây không cáp)
Trung Quốc Cái

17,250,000       



323

Máy hàn mig 250 đầu liền 380V

Jasic J04 (TP2)
Trung Quốc Cái

12,020,000       

324

Máy hàn bán tự động MIG 250F 

N253 (đầu rời, điện áp 380V) - 

Jasic (TP9)

Trung Quốc Cái

17,460,000       

325

Máy hàn Mig 315F N254 - Jasic

(TP3)
Trung Quốc Cái

19,320,000       

326

Máy hàn mig 350 đầu rời Jasic

J1601 (TP6)
Trung Quốc Cái

25,230,000       

327 Máy hàn Mig NB-350E - Jasic Trung Quốc Cái 23,050,000       

328

Máy hàn bán tự động Mig 500(

TP20)
Trung Quốc Cái

43,020,000       

329

Máy hàn mig 500 N388 Jasic 

（TP1)
Trung Quốc Cái

30,570,000       

330 Máy hàn Mig NB-500E - Jasic Trung Quốc Cái 26,070,000       

331

Máy hàn Mig 250P J249 (TP1)-

Jasic

Máy hàn Mig 250P J249 (TP2)-

Jasic

Trung Quốc Cái

27,740,000       

332 Máy cắt 40 Jasic L207 Trung Quốc Cái 5,470,000         

333

Máy cắt CUT 60 L211 Jasic

(220V)
Trung Quốc Cái

10,100,000       

334 Máy cắt 60 Jasic 380V L204 Trung Quốc Cái 10,210,000       

335 Máy cắt 80 Jasic L205 Trung Quốc Cái 13,400,000       

336 Máy cắt 100 Jasic L201 Trung Quốc Cái 20,010,000       

337

Máy cắt Plasma CUT125 L312

(không súng)- Jasic
Trung Quốc Cái

35,170,000       

338 Máy cắt 160 Jasic J47 Trung Quốc Cái 42,440,000       

339

Máy cắt 160 Jasic L307 (không

súng)
Trung Quốc Cái

38,710,000       

340  MZ1000 Jasic M308 Trung Quốc Cái 96,120,000       

341

Máy hàn que dùng điện Maxi 120

(kèm hộp nhựa)
Trung Quốc Cái

2,300,000         

342

Máy hàn que dùng điện Maxi-150

Weldcom (TP1)
Trung Quốc Cái

3,130,000         

343

Máy hàn que dùng điện Maxi-180

Weldcom ( TP1)
Trung Quốc Cái

4,350,000         

344

Máy hàn que dùng điện Maxi-200

Weldcom (TP1)
Trung Quốc Cái

4,460,000         

345

Máy hàn que dùng điện Maxi-

250D Weldcom (TP2)
Trung Quốc Cái

7,250,000         



346

Máy hàn VMA 200- Weldcom

(TP1)
Trung Quốc Cái

3,010,000         

347

Máy hàn que dùng điện VARC-

301 Weldcom
Trung Quốc Cái

5,830,000         

348

Máy hàn que dùng điện Maxi 400

(RL)
Trung Quốc Cái

8,280,000         

349 Máy hàn que VARC-1000 Trung Quốc Cái 52,130,000       

350

M01T-020759:Máy hàn tig Multig  

200S (TP1)- Weldcom

M01T-020760:Máy hàn tig Multig  

200S (TP2)- Weldcom

Trung Quốc Cái

5,080,000         

351

M01T-020761:Máy hàn tig Multig  

200A (TP1)- Weldcom

M01T-020762:Máy hàn tig Multig  

200A (TP2)- Weldcom

Trung Quốc Cái

5,910,000         

352

M01T-020763:Máy hàn tig Multig  

250A (TP1)- Weldcom

M01T-020764:Máy hàn tig Multig  

250A (TP2)- Weldcom

Trung Quốc Cái

6,900,000         

353

Máy hàn mig Multig 500P - 

Weldcom
Trung Quốc Cái

37,260,000       

354
Máy cắt Vcut 40A Plus –Weldcom Trung Quốc Cái

5,470,000         

355
Máy cắt Vcut60J Plus - Weldcom Trung Quốc Cái

10,100,000       

356

Máy hàn bán tự động Multimag

V1200- Weldcom
Trung Quốc Cái

2,500,000         

357

Máy hàn bán tự động Multimag

V2000  - Weldcom
Trung Quốc Cái

6,360,000         

358

Máy hàn bán tự động Multimag

V2500 (TP1) Weldcom
Trung Quốc Cái

8,120,000         

359

Máy hàn bán tự động Vmag 200

plus (TP1)
Trung Quốc Cái

11,580,000       

360

Máy hàn bán tự động Vmag 250

plus Weldcom( 3 pha 380V) (TP1)
Trung Quốc Cái

11,910,000       

361

Nguồn hàn KR III- 500 Weldcom

(Không có đầu cấp dây, không có

phụ kiện)

Trung Quốc Cái

27,750,000       

362

Đầu cấp dây máy hàn KR (SB-10, 

4 bánh xe, không có dây)
Trung Quốc Cái

4,050,000         



363

Máy hàn bulong RSR2500 - 

Weldcom
Trung Quốc Cái

34,820,000       

364

Máy hàn Vmag 250SE đầu liền

Weldcom
Trung Quốc Cái

10,590,000       

365

Bình làm mát bằng nước

 CT-20
Trung Quốc Cái

7,370,000         

366

Máy hàn que dùng điện - Model: 

Zarc 2500
Trung Quốc Cái

1,480,000         

367

Máy hàn que dùng điện - Model: 

Zarc 3200E
Trung Quốc Cái

1,930,000         

368

Máy hàn que Zarc 3200 - Ziziweld 

(TP1)
Trung Quốc Cái

2,330,000         

369

Máy hàn que dùng điện Zarc

4000E - Ziziweld (TP1)
Trung Quốc Cái

2,580,000         

370 Máy cắt plasma Zcut 40 Trung Quốc Cái 4,700,000         

371 Máy cắt plasma Zcut 60 Trung Quốc Cái 8,850,000         

372

Đá mài kim loại 100x6x16mm 

DHM10006 - Dahua
Trung Quốc VIÊN 5,600

373

Đá mài Inox 100x6x16mm 

DHS10006 - Dahua
Trung Quốc VIÊN 6,500

374

Đá mài kim loại 125x6x22mm 

DHM12506 - Dahua
Trung Quốc VIÊN 10,200

375

Đá mài kim loại 150x6x22mm 

DHM15006 - Dahua
Trung Quốc VIÊN 13,800

376

Đá mài kim loại 180x6x22mm 

DHM18006 - Dahua
Trung Quốc VIÊN 17,700

377

Đá cắt kim loại 100x1.5x16mm 

DHM10015 - Dahua
Trung Quốc VIÊN 4,600

378

Đá cắt kim loại 107x1.2x16mm 

DHM10712 - Dahua
Trung Quốc VIÊN 4,600

379

Đá cắt Inox 107x1.2x16mm 

DHS10712 - Dahua
Trung Quốc VIÊN 4,900

380

Đá cắt kim loại 355x3.0x25.4mm 

DHM35503 - Dahua
Trung Quốc VIÊN 31,800

381

Đá ráp xếp kim loại 40# 

100x16mm DFM10040 - Dahua
Trung Quốc VIÊN 6,800

382

Đá ráp xếp kim loại 60# 

100x16mm DFM10060 - Dahua
Trung Quốc VIÊN 6,800



383

Đá ráp xếp kim loại 80# 

100x16mm DFM10080 - Dahua
Trung Quốc VIÊN 6,800

384 Que hàn LC 300 3.2mm Việt Nam Kg                42,400 

385 Que hàn LC 300 4.0mm Việt Nam Kg                42,400 

386 Dây hàn lõi thuốc 1.2 Việt Nam Kg                42,400 

387 Dây hàn lõi thuốc 1.6 Việt Nam Kg                42,400 

388

Dây hàn CO2 Gemini 70S phi 0.8 

Kim Tín - 15Kg/cuộn
Việt Nam KG                38,500 

389

Dây hàn CO2 Gemini 70S phi 0.9 

Kim Tín - 15Kg/cuộn
Việt Nam KG                37,300 

390

Dây hàn CO2 Gemini 70S phi 1.0 

Kim Tín - 15Kg/cuộn
Việt Nam KG                36,500 

391

Dây hàn CO2 Gemini 70S phi 1.2  

Kim Tín - 15Kg/cuộn
Việt Nam KG                35,000 

392

Dây hàn CO2 Gemini 70S phi 1.6 

Kim Tín- 15Kg/cuộn
Việt Nam KG                34,900 

393

Dây hàn CO2 Gemini 70S phi 0.8 

Kim Tín- 5Kg/cuộn
Việt Nam KG                42,100 

394

Dây hàn Inox GM308 phi 0.8 Kim 

Tín - 8kg/cuộn
Việt Nam KG              185,500 

395

Dây hàn Inox GM308 phi 0.9 Kim 

Tín- 8kg/cuộn
Việt Nam KG              183,500 

396

Dây hàn Inox GM308 phi 1.0 Kim 

Tín- 8kg/cuộn
Việt Nam KG              176,300 

397

Dây hàn Inox GM308 phi 1.2 Kim 

Tín- 8kg/cuộn
Việt Nam KG              174,300 

398

Que hàn Inox Gemini G308 phi 

2.0 Kim Tín- 12kg/thùng
Việt Nam KG              167,600 

399

Que hàn Inox Gemini G308 phi 

2.5 Kim Tín - 12kg/thùng
Việt Nam KG              160,300 

400

Que hàn Inox Gemini G308 phi 

3.2 Kim Tín- 12kg/thùng
Việt Nam KG              158,100 

401

Que hàn Inox Gemini G308 phi 

4.0 Kim Tín- 12kg/thùng
Việt Nam KG              158,100 

402

Que hàn KT-421 phi 2.5 Kim Tín- 

20kg/thùng
Việt Nam KG                30,700 

403

Que hàn KT-421 phi 3.2 Kim Tín- 

20kg/thùng
Việt Nam KG                28,900 

404

Que hàn KT-421 phi 4.0 Kim Tín- 

20kg/thùng
Việt Nam KG                28,900 
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